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Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XII diễn ra từ ngày 16/10/2008 đến ngày 15/11/2008. Quốc hội đã tập trung hoàn thành những nội dung chủ yếu sau đây:

- Xem xét các Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008, tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2008 và quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009, phương án dự toán ngân sách nhà nước năm 2009, phân bổ ngân sách trung ương và bổ sung ngân sách địa phương năm 2009; Các báo cáo công tác của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội; của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao…
- Thông qua chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội năm 2009; xem xét, thông qua 8 dự án luật và cho ý kiến về 6 dự án luật khác;

- Tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, giám sát tối cao chuyên đề xây dựng cơ bản; thông qua chương trình giám sát của Quốc hội năm 2009;
- Xem xét thông qua Nghị quyết về thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân quận, huyện, phường;

Cùng với những nội dung nêu trên, Quốc hội cũng đã xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng khác.

Sau đây là kết quả chủ yếu của kỳ họp này:
A. VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI
I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ- XÃ HỘI NĂM 2008
1- Kết quả đạt được


1.1. Các chỉ tiêu 

Về kinh tế:

- Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 6,5-7,0%.

- Giá trị tăng thêm của ngành nông, lâm, ngư nghiệp thủy sản tăng 3,5- 3,9%; ngành công nghiệp và xây dựng 7,3-7,5%%; ngành dịch vụ 7,2 -7,8%.

- Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 33,9%.
- Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội chiếm 39% so với (GDP).

Về xã hội:
- Số địa phương đạt chuẩn chương trình phổ cập trung học cơ sở 46 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tuyển mới đại học, cao đẳng tăng 13%; trung học chuyên nghiệp tăng 16%; cao đẳng nghề và trung cấp nghề tăng 12,4%.  

- Mức giảm tỷ lệ sinh 0,1‰.

- Số giường bệnh trên 1 vạn dân: 25,7

- Diện tích nhà ở/người: 12m2

- Tạo việc làm cho 1,615 triệu người lao động, trong đó đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài 8,5 vạn người.

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống 13,1%.

- Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng xuống 20,6%.

Về môi trường:
- Cung cấp nước sạch cho 75% dân số nông thôn và 80% dân số đô thị.

- Tỷ lệ che phủ rừng 40%.

- Xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng 60%.

- Xử lý chất thải nguy hiểm đạt 64%.

- Xử lý chất thải y tế đạt 70%.

Việc thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2008
Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2008 ước đạt 399 nghìn tỷ đồng, vượt 23,5% so với kế hoạch năm, tăng 26,3% so với thực hiện năm 2007. Tổng chi ngân sách nhà nước ước thực hiện cả năm đạt 474,28 nghìn tỷ đồng, tăng 18,8% so với kế hoạch. Bội chi ngân sách khoảng 66,2 nghìn tỷ đồng, bằng 4,95% GDP.

1.2 Đánh giá chung

Với nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của các cấp, các ngành, các địa phương, các doanh nghiệp, đến nay tuy vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng tình hình kinh tế, xã hội đã có những chuyển biến tích cực. Việc kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô đã đạt được những kết quả bước đầu có ý nghĩa quan trọng (trong số 25 chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch năm 2008, đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 17 chỉ tiêu, có 8 chỉ tiêu dự báo không hoàn thành, cụ thể: tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội, tuyển mới trung học chuyên nghiệp; cao đẳng nghề và trung cấp nghề, mức giảm tỷ lệ sinh; tạo việc làm; tỷ lệ hộ nghèo; cung cấp nước sạch cho đô thị; tỷ lệ xử lý chất thải y tế). Nền kinh tế tăng trưởng khá trong điều kiện lạm phát cao; an sinh xã hội được chú trọng tăng đầu tư và thực hiện có hiệu quả hơn. Các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa thông tin, bảo vệ môi trường được chú trọng và có bước phát triển. Cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí có một số chuyển biến; hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế đạt nhiều kết quả, chính trị xã hội ổn định, quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.
 Các cân đối vĩ mô như: Ngân sách nhà nước, tiền tệ tín dụng, cán cân thanh toán quốc tế tương đối ổn định. Dự trữ ngoại tệ tăng lên, nhập siêu giảm dần, nợ của Chính phủ và nợ nước ngoài của Quốc gia trong giới hạn an toàn cho phép.

2-  Những tồn tại, yếu kém   

Trong khi khẳng định những chuyển biến tích cực bước đầu quan trọng nêu trên, Quốc hội cũng đã đánh giá những hạn chế, yếu kém là:

- Lạm phát cao, nhập siêu lớn, cân đối kinh tế vĩ mô chưa vững chắc, mức tăng giá tiêu dùng vẫn còn cao gấp 2 lần năm 2007 và là mức tăng cao nhất từ hơn 10 năm nay.
 - Hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp, sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, tăng trưởng kinh tế khó đạt chỉ tiêu đề ra, cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm. Kết cấu hạ tầng và chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng kịp yêu cầu phát triển.
- Đời sống nhân dân, nhất là người có thu nhập thấp, người nghèo và đồng bào ở vùng sâu, vùng xa bị thiên tai còn nhiều khó khăn. Tỷ lệ tái nghèo tăng, chỉ tiêu giảm nghèo đạt thấp hơn kế hoạch.

- Việc giải quyết một số vấn đề xã hội bức xúc còn chậm, kết quả còn hạn chế, chỉ tiêu tạo việc làm đạt thấp hơn kế hoạch. Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có xu hướng tăng. Tranh chấp lao động và đình công xảy ra nhiều hơn nhưng cơ chế xử lý chưa thật hiệu quả.

- Cải cách hành chính chưa đạt yêu cầu, kết quả phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí còn thấp. Công tác xây dựng thể chế còn chậm, chất lượng chưa cao; việc kiện toàn bộ máy, tinh giản biên chế chưa đạt yêu cầu. 

- An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở một số địa bàn vẫn còn phức tạp. Các thế lực thù địch và những phần tử xấu tiếp tục lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, dân tộc để kích động khiếu kiện đông người, đưa ra các đòi hỏi trái pháp luật, gây mất trật tự xã hội, chia rẽ khối đoàn kết toàn dân.

- Quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện tuy có bước tiến bộ nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. Môi trường đầu tư, kinh doanh còn nhiều vướng mắc, tình trạng đầu cơ, buôn lậu, buôn bán hàng giả, hàng không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm còn nghiêm trọng. Môi trường ở nhiều nơi bị ô nhiễm nghiêm trọng, nhiều vụ việc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường chậm bị phát hiện, xử lý. 
Những hạn chế, yếu kém của nền kinh tế trong năm 2008 nhất là lạm phát tăng cao do những tác động của sự suy giảm kinh tế thế giới, ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, quản lý và điều hành nền kinh tế đã thực hiện chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa nới lỏng trong nhiều năm; chi tiêu ngân sách lãng phí, đầu tư kém hiệu quả, buông lỏng quản lý thị trường, dự báo biến động kinh tế và thị trường thế giới còn nhiều hạn chế.
II. TÌNH HÌNH VÀ KHẢ NĂNG HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH 5 NĂM 2006 – 2010.
- Về tăng trưởng kinh tế (GDP) bình quân 3 năm (từ 2006-2008) đạt 7,8%/năm, đạt mục tiêu kế hoạch đề ra là 7,5 -8,0%.

- Cơ cấu kinh tế chuyển dịch còn chậm so với mục tiêu đề ra. Đến năm 2008, tỷ trọng nông nghiệp chiếm 21,7% GDP, công nghiệp và xây dựng 40%, dịch vụ 38,3%. 
- Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng nhanh và vượt kế hoạch đề ra. Đến năm 2008, kim ngạch xuất khẩu tính theo đầu người đã đạt xấp xỉ mục tiêu kế hoạch 5 năm. Khó khăn hiện nay là do sản xuất công nghiệp và xuất khẩu phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu, trong điều kiện giá cả thế giới tăng cao, nhập siêu có chiều hướng gia tăng. 
- Các vấn đề khác như dân số, việc làm và giảm nghèo, y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo vệ  môi trường và các hoạt động văn hóa xã hội khác đều đạt được nhiều kết quả. Các chỉ tiêu về xóa đói giảm nghèo, khả năng xử lý các cơ sở ô nhiễm môi trường, tỷ lệ che phủ rừng khó có thể đạt được mục tiêu đề ra.
Nhìn chung, qua đánh giá 52 chỉ tiêu kinh tế vĩ mô trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội, môi trường và các sản phẩm chủ yếu cho thấy, đến nay nhiều chỉ tiêu đã vượt hoặc cơ bản hoàn thành kế hoạch 5 năm 2006-2010. Khó khăn hiện nay là tình hình kinh tế vĩ mô đứng trước nhiều thách thức mới trong bối cảnh khủng hoảng tài chính toàn cầu, tăng trưởng kinh tế thiếu bền vững, nhiều vấn đề bức xúc về xã hội, môi trường chưa được giải quyết tốt. Điều đó đặt ra những nhiệm vụ nặng nề trong 2 năm tới.
III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI NĂM 2009
1. Mục tiêu tổng quát
Tiếp tục kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý, bền vững, chủ động ngăn ngừa suy giảm, bảo đảm an sinh xã hội; đẩy mạnh hợp tác và hội nhập kinh tế quốc tế một cách chủ động và hiệu quả; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội; tạo điều kiện thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006  - 2010. 

2. Các chỉ tiêu chủ yếu:
2.1. Các chỉ tiêu kinh tế: 
Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 6,5%.

Giá trị tăng thêm khu vực nông, lâm, ngư nghiệp 2,8%, khu vực công nghiệp và xây dựng 7,4%, khu vực dịch vụ 7,3%.

Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 13%.

Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội chiếm 39,5% GDP.

Chỉ số giá tiêu dùng tăng dưới 15%.
2.2. Các chỉ tiêu xã hội:

Nâng số địa phương đạt chuẩn phổ cập trung học cơ sở lên 55 tỉnh.

Tuyển mới đại học, cao đẳng tăng 11,4%; trung học chuyên nghiệp tăng 15,6%; cao đẳng nghề và trung cấp nghề tăng 18%.

Mức giảm tỷ lệ sinh là 0,2
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Tạo việc làm cho khoảng 1,7 triệu lao động, trong đó đưa 9 vạn lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 12%.

Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng xuống dưới 19%.

Số giường bệnh trên 1 vạn dân: 26,85 giường.

Diện tích nhà ở đô thị bình quân đầu người: 12,2 m2. 

2.3. Các chỉ tiêu môi trường: 

Cung cấp nước hợp vệ sinh cho 79% dân số nông thôn.

Tỷ lệ dân số đô thị được cấp nước sạch: 85%.

Tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý: 65%.

Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom: 82%.

Tỷ lệ chất thải nguy hại được xử lý: 65%.

Tỷ lệ chất thải rắn y tế được xử lý: 75%.

Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường là: 65%.

Tỷ lệ che phủ rừng: 39,8%.

2.4. Dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách trung ương năm 2009
Tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước là 389.900 tỷ đồng, bằng 21,5% tổng sản phẩm trong nước (GDP); tính cả 14.100 tỷ đồng thu chuyển nguồn năm 2008 sang năm 2009 thì tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước là 404.000 tỷ đồng. Tổng số chi cân đối ngân sách nhà nước là 491.300 tỷ đồng. Mức bội chi ngân sách nhà nước là 87.300 tỷ đồng, bằng 4,82% tổng sản phẩm trong nước (GDP).

Tổng số thu cân đối ngân sách Trung ương năm 2009 là 273.141 tỷ đồng, chiếm 67,6% tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước. Tổng số thu cân đối ngân sách địa phương là 130.859 tỷ đồng, chiếm 32,4% 
 Tổng số chi cân đối ngân sách Trung ương năm 2009 là 314.544 tỷ đồng, tính cả 45.897 tỷ đồng bổ sung cân đối và bổ sung từ NSTW cho NSĐP để điều chỉnh tiền lương tối thiểu năm 2007, 2008 theo quy định thì tổng số chi NSTW là 360.441 tỷ đồng.
3. Một số nhiệm vụ chính:
3.1. Thường xuyên theo dõi, kịp thời nắm bắt, dự báo để phân tích, đánh giá đúng tình hình kinh tế trong nước và quốc tế. 

3.2. Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận vốn, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, bảo đảm bình đẳng, công khai minh bạch và có tính cạnh tranh cao. 
3.3. Rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các luật về xây dựng, đấu thầu, đất đai, ngân sách nhà nước; ban hành các văn bản hướng dẫn kịp thời, bảo đảm thống nhất, đồng bộ, phù hợp với thực tế của hệ thống pháp luật, quy định chế tài xử lý đủ mạnh, nghiêm minh. 

3.4. Kiểm soát chặt chẽ nhập khẩu; giảm tối đa việc nhập siêu; phát triển, mở rộng thị trường xuất khẩu, giảm xuất khẩu một số loại tài nguyên, khoáng sản. Củng cố thị trường trong nước, đẩy mạnh công tác kiểm soát giá cả, chống đầu cơ, buôn lậu, nâng giá, kiếm lời bất chính. 
3.5. Thực hiện kịp thời, đầy đủ các chính sách đã ban hành về hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và người dân các vùng khó khăn, vùng bị thiên tai, dịch bệnh, người hưởng lương có thu nhập thấp, người về hưu, người có công với cách mạng. 

3.6. Nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học, bậc học. Thực hiện chính sách hỗ trợ cho học sinh là con em ở vùng khó khăn, con em các hộ gia đình chính sách… Xây dựng chính sách huy động mọi nguồn vốn trong xã hội để nâng cao chất lượng điều trị, phục vụ tại các cơ sở y tế công lập.

3.7. Hoàn thiện cơ chế, củng cố bộ máy tổ chức, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm.

 3.8. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính. Tạo chuyển biến rõ nét trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.
3.9. Bảo đảm tiến độ cải cách tư pháp, nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm. 
3.10. Tiếp tục xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh toàn diện, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. 
B. VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG PHÁP LUẬT
I. VỀ CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH

1. Về tình hình thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2008

Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2008 gồm 44 dự án thuộc chương trình chính thức. Trong đó, Quốc hội xem xét, thông qua 19 dự án luật, cho ý kiến 13 dự án luật khác; Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã thông qua 4 pháp lệnh.
Tuy nhiên, việc thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2008 vẫn còn nhiều hạn chế, chưa thực hiện đúng chương trình đã đề ra, phải điều chỉnh nhiều lần. Những hạn chế trên, sẽ được xem xét, rút kinh nghiệm trong việc chuẩn bị Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2009 và tổ chức thực hiện chương trình này.

2. Về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2009

Căn cứ vào nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội và yêu cầu đặt ra đối với công tác xây dựng pháp luật năm 2009, tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội đã xem xét và thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2009. 

Trong năm 2009, Quốc hội dự kiến xây dựng 40 dự án luật, pháp lệnh thuộc Chương trình chính thức (trong đó có 35 dự án luật, 5 dự án pháp lệnh), có 25 dự án luật sẽ được Quốc hội xem xét, thông qua, còn 10 dự án luật khác sẽ được Quốc hội xem xét cho ý kiến. 
II. CÁC LUẬT, NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC QUỐC HỘI THÔNG QUA

Tại kỳ họp này, Quốc hội đã xem xét và thông qua 8 dự án luật (trong đó có 3 dự án sửa đổi và 5 dự án luật mới).
1. Các dự án luật sửa đổi: 
Tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội đã thông qua 3 dự án luật sửa đổi gồm Luật Giao thông, đường bộ (năm 2001); Luật Quốc tịch Việt Nam (năm 1998), Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (năm 1998).
1.1. Luật giao thông đường bộ
Luật giao thông, đường bộ sửa đổi một số nội dung chủ yếu về quy tắc giao thông, kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, phương tiện tham gia giao thông đường bộ, về điều khiển phương tiện; Về vận tải đường bộ; Về quản lý nhà nước về giao thông vận tải đường bộ.
Luật Giao thông đường bộ sau khi được sửa đổi gồm 8 chương, 89 điều và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2009 thay thế cho Luật Giao thông đường bộ năm 2001. 
1.2. Luật quốc tịch Việt Nam
Luật quốc tịch Việt Nam sửa đổi tập trung vào một số nội dung: nguyên tắc một quốc tịch, theo hướng mềm hơn, tạo điều kiện cho một số trường hợp đặc biệt có thể được phép giữ quốc tịch nước ngoài khi nhập quốc tịch Việt Nam hoặc trở lại quốc tịch Việt Nam; quy định cụ thể trong Luật về trình tự, thủ tục cho nhập quốc tịch Việt Nam trở lại quốc tịch Việt Nam, tước quốc tịch Việt Nam, hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam.
Luật Quốc tịch Việt Nam sau khi được sửa đổi, bổ sung gồm 6 chương, 44 điều và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2009 thay thế Luật quốc tịch Việt Nam năm 1998.
1.3. Luật thuế tiêu thụ đặc biệt
Luật thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi tập trung vào một số nội dung: đối tượng chịu thuế, không chịu thuế, thuế suất, thuế tiêu thụ đặc biệt; giá tính thuế, các nội dung quy định về quản lý thuế. 
Luật thuế tiêu thụ đặc biệt sau khi sửa đổi gồm 4 chương, 11 điều và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 4 năm 2009, riêng đối với mặt hàng rượu và bia, hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2010.
Luật thuế tiêu thụ đặc biệt sau khi có hiệu lực sẽ thay thế Luật thuế tiêu thụ đặc biệt năm 1998 và hai văn bản Luật sửa đổi, bổ sung vào năm 2003 và năm 2005.
2. Các luật mới:

2.1. Luật đa dạng sinh học:
Gồm gồm 8 chương, 79 điều. Luật được ban hành là cơ sở pháp lý cần thiết, góp phần bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học. Phạm vi điều chỉnh của Luật quy định về bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học. Luật đã quan tâm đến các biện pháp bảo vệ cần thiết để hỗ trợ sinh kế cho người dân sống phụ thuộc vào việc khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học. 
Luật đa dạng sinh học có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2009.
2.2. Luật công nghệ cao

Gồm 6 chương, 34 điều, thể hiện chính sách ưu đãi đặc biệt của Nhà nước về thuế, đất đai và các cơ chế tài chính khác để khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động công nghệ cao. Trong đó, các lĩnh vực cần ưu tiên tập trung đầu tư phát triển công nghệ cao là công nghệ thông tin, công nghệ tự động hóa, công nghệ vật liệu mới, công nghệ sinh học.

Phạm vi điều chỉnh của Luật công nghệ cao quy định về hoạt động công nghệ cao, chính sách, biện pháp khuyến khích, thúc đẩy hoạt động công nghệ cao. 

Luật công nghệ cao có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2009.
2.3. Luật cán bộ, công chức

Gồm 10 chương, 87 điều, quy định về quyền, nghĩa vụ của cán bộ, công chức; bầu cử, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển, đánh giá phân loại, miễn nhiệm, bãi nhiệm, thôi việc….và nghỉ hưu của cán bộ, công chức; quản lý, khen thưởng, xử lý vi phạm của cán bộ, công chức và điều kiện bảo đảm thực thi công vụ. 
Luật cán bộ, công chức có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2010, thay thế cho các Pháp lệnh cán bộ, công chức năm 1998 và hai pháp lệnh được sửa đổi vào năm 2000 và năm 2003.
2.4. Luật bảo hiểm y tế
Gồm 10 chương, 53 điều, sự ra đời của Luật bảo hiểm y tế là một bước tiến mới trong việc hoàn thiện pháp luật, về y tế, tạo cơ sở pháp lý để phát triển bảo hiểm y tế toàn dân. Các quy định của Luật mang ý nghĩa nhân đạo, có tính chia sẻ cộng đồng sâu sắc, thể hiện chính sách xã hội của Đảng và Nhà nước trong quá trình thực hiện mục tiêu công bằng xã hội trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. 
 Phạm vi điều chỉnh của Luật quy định về chế độ, chính sách bảo hiểm y tế, bao gồm: đối tượng, mức đóng, trách nhiệm và phương thức đóng, thẻ bảo hiểm y tế, phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế; tổ chức khám bệnh, chữa bệnh cho người có thẻ bảo hiểm y tế, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; quỹ bảo hiểm y tế, quyền và trách nhiệm của các bên liên quan đến bảo hiểm y tế. Luật cũng điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế đối với các đối tượng cụ thể lên 6% và quy định lộ trình thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân vào năm 2014.
Luật bảo hiểm y tế có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2009.

2.5. Luật thi hành án dân sự
Gồm 9 chương, 182 điều, Luật ban hành góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động thi hành án, bảo vệ tốt hơn quyền của người được thi hành án, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức và Nhà nước theo bản án; xác định rõ hơn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tăng cường vị trí, vai trò của cơ quan thi hành án, chấp hành viên...; tạo cơ sở pháp lý cho việc từng bước thực hiện xã hội hóa công tác thi hành án. 
Phạm vi điều chỉnh của Luật quy định nguyên tắc, trình tự, thủ tục thi hành bản án, quyết định về dân sự, hình phạt tiền, tịch thu tài sản, xử lý vật chứng, tài sản, truy thu tiền, tài sản thu lợi bất chính, án phí và quyết định dân sự trong bản án, quyết định hình sự, phần tài sản trong bản án, quyết định hành chính của Tòa án, quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh có liên quan đến tài sản của bên phải thi hành án của Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh và quyết định của Trọng tài thương mại; tổ chức cơ quan thi hành án dân sự và Chấp hành viên; quyền, nghĩa vụ của người được thi hành án, người phải thi hành án, người có quyền, nghĩa vụ liên quan, trách nhiệm, quyền hạn của các cơ quan, tổ chức trong hoạt động thi hành án dân sự.
Luật thi hành án dân sự có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2009 và thay thế cho Pháp lệnh thi hành án dân sự năm 2004.
3. Các nghị quyết được Quốc hội thông qua

Tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội đã thông qua 8 Nghị quyết, cụ thể:

1. Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2009;

2. Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2009;

3. Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2009;

4. Nghị quyết về việc thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân quận, huyện, phường; 
5. Nghị quyết về điều chỉnh nhiệm kỳ hoạt động 2004-2009 của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp;
6. Nghị quyết về chương trình xây dựng xây dựng luật, pháp lệnh năm 2009;

7. Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2009;

8. Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn;
III. CÁC DỰ ÁN LUẬT ĐÃ ĐƯỢC QUỐC HỘI CHO Ý KIẾN

Tại kỳ họp này, Quốc hội đã xem xét cho ý kiến về 06 dự án Luật gồm: Luật lý lịch tư pháp, Luật cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài, Luật bồi thường nhà nước, Bộ luật hình sự (sửa đổi), Luật quy hoạch đô thị, Luật quản lý nợ công. 

Trên cơ sở ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội sẽ tổng hợp, tiếp thu, chỉnh lý các Dự án Luật dự kiến trình Quốc hội xem xét,thông qua tại kỳ họp sau.
C. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT
I. XEM XÉT CÁC BÁO CÁO

Tại kỳ họp này, Quốc hội đã xem xét các Báo cáo sau:

- Báo cáo của Quốc hội về kết quả giám sát việc thực hiện nghị quyết của Quốc hội về các công trình quan trọng quốc gia năm 2008;

- Báo cáo công tác năm 2008 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Báo cáo của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư xây dụng cơ bản sử dụng vốn nhà nước ở các bộ, ngành, địa phương từ năm 2005 đến năm 2007;

- Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư xây dụng cơ bản sử dụng vốn nhà nước ở các bộ, ngành, địa phương từ năm 2005 đến năm 2007;
- Báo cáo của Chính phủ về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm;

- Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;
- Báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng;
- Các báo cáo giám sát chuyên đề của Hội đồng Dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội.
II. VỀ GIÁM SÁT CHUYÊN ĐỀ

Quốc hội đã tiến hành giám sát tối cao chuyên đề về thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư xây dụng cơ bản sử dụng vốn nhà nước ở các bộ, ngành, địa phương từ năm 2005 đến năm 2007. Mục đích chính của hoạt động giám sát này là đánh giá tình hình ban hành và thực hiện trên thực tế chính sách, pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn Nhà nước ở các bộ, ngành, địa phương, qua đó để đánh giá những kết quả đã đạt được sau khi có Nghị quyết số 36/2004/QH11, các luật và nghị quyết có liên quan của Quốc hội, làm rõ những vướng mắc trong hệ thống văn bản pháp luật và những khó khăn, hạn chế, yếu kém trong tổ chức thực hiện, xác định những nguyên nhân, kiến nghị, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các chính sách, pháp luật hiện hành, những giải pháp để thực hiện nghiêm và có hiệu quả hơn chính sách, pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn nhà nước, tập trung vào một số lĩnh vực xây dựng kết cấu hạ tầng, nông nghiệp và nông thôn, đô thị, giáo dục – đào tạo và y tế. 
Qua giám sát, Quốc hội đã đánh giá hệ thống văn bản pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản ngày càng hoàn thiện, có hiệu lực pháp lý cao, phù hợp với thực tế hơn. Bên cạnh đó, còn một số hạn chế, vướng mắc như: Một số luật và văn bản hướng dẫn thi hành luật chưa được ban hành kịp thời; chưa phù hợp với nhu cầu thực tế hoặc không thống nhất; Các quy định về trách nhiệm của các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng cơ bản chưa đầy đủ. 

Kết quả báo cáo giám sát nhấn mạnh những yêu cầu đối với công tác đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn nhà nước trong thời gian tới, cụ thể:

· Tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật đầu tư về xây dựng cơ bản;

· Nâng cao chất lượng, tính pháp lý của công tác quy hoạch, kế hoạch, cơ cấu hợp lý các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản;

· Đổi mới, nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản;

· Tăng cường vai trò quyết định, giám sát của Quốc hội, HĐND, vai trò chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, các bộ và UBND các cấp. 
III. BÁO CÁO Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI, CHẤT VẤN VÀ TRẢ LỜI CHẤT VẤN
1.Về việc giải quyết các kiến nghị của cử tri
 Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã báo cáo trước Quốc hội về ý kiến, kiến nghị của cử tri cả nước. Thời gian qua, cử tri cả nước gửi đến Quốc hội 2.466 ý kiến, kiến nghị liên quan đến nhiều lĩnh vực quan trọng của đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước. Cử tri bày tỏ tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, hoan nghênh Chính phủ đã đề ra và thực hiện bước đầu có kết quả 8 nhóm giải pháp về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững. Tuy nhiên, một số cử tri còn băn khoăn, lo lắng trước những vấn đề đã được kiến nghị tại các kỳ họp của Quốc hội, nhưng chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa đến nơi, đến chốn, chưa mang lại hiệu quả cao như: kiềm chế lạm phát, giải quyết việc làm, cải thiện đời sống nhân dân nhất là đối với những nơi có thu nhập thấp; ô nhiễm môi trường; đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí…

2. Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn

Tại kỳ họp này, có 307 chất vấn của 131 đại biểu Quốc hội, tập trung vào một số nội dung: việc chỉ đạo, điều hành kinh tế vĩ mô; Trách nhiệm quản lý nhà nước về môi trường và việc xử lý vi phạm pháp luật về môi trường; Vấn đề sản xuất, cung ứng điện và chủ trương tăng giá điện; Công tác quản lý giá, điều hành thuế suất,nhập khẩu; Giải pháp bảo đảm an ninh tài chính….
Quốc hội quyết định Thủ tướng Chính phủ và 07 vị Bộ trưởng, Trưởng ngành trả lời chất vấn tại Hội trường, bao gồm: Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ trưởng Bộ Tài chính; Bộ trưởng Bộ Công thương; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ trưởng Bộ Y tế và Thống đốc Ngân hàng nhà nước.
Để tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, tại kỳ họp này, Quốc hội đã thực hiện việc chất vấn tập trung vào các nhóm vấn đề có tính bức xúc trên cơ sở ý kiến chất vấn của đại biểu Quốc hội và ý kiến nghị của cử tri như: Tình trạng gây ô nhiệm môi trường ở một số doanh nghiệp; Vấn đề tiêu thụ nông sản của nông dân, Vấn đề phòng chống thiên tai bão lụt; Giải pháp bảo đảm thu ngân sách theo kế hoạch; Trách nhiệm đối với vấn đề lạm phát; Vấn đề an toàn hệ thống ngân hàng thương mại; Tình trạng thiếu điện; Những hạn chế trong giáo dục; Tình trạng ô nhiễm môi trường từ rác thải y tế…
Sau 2,5 ngày thực hiện việc chất vấn tại Hội trường, các vị đại biểu Quốc hội đã nêu câu hỏi ngắn gọn, thẳng thắn, tập trung vào những vấn đề cử tri quan tâm; các vị trả lời chất vấn đã giải trình khá rõ ràng, đi thẳng vào trọng tâm vấn đề đại biểu nêu, làm cho phiên họp chất vấn có sự đối thoại sâu hơn giữa người chất vấn và người trả lời chất vấn. 

Tuy nhiên, hoạt động chất vấn cũng còn có một số hạn chế như: Một số câu hỏi chưa tập trung vào nhóm vấn đề đang chất vấn; người trả lời còn dành nhiều thời gian cho việc diễn giải, chưa trả lời thấu đáo các câu hỏi; Có nội dung trả lời chưa đi thẳng vào vấn đề; tính tranh luận chưa được thể hiện như mong đợi…
Tại kỳ họp này, lần đầu tiên Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn. Nghị quyết thể hiện một số nội dung nhằm nâng cao trách nhiệm của các Bộ trưởng, Trưởng ngành; đồng thời, giao Uỷ ban thường vụ Quốc hội tổ chức chất vấn tại các phiên họp của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, đối với các vị Bộ trưởng, Trưởng ngành có nhiều câu hỏi chất vấn nhưng do thời gian có hạn nên chưa trả lời tại kỳ họp này.
D. VỀ VIỆC THÍ ĐIỂM KHÔNG TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
HUYỆN, QUẬN, PHƯỜNG 
Quốc hội đã xem xét Tờ trình của Chính phủ về Đề án thực hiện thí điểm việc không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường, nhằm tổ chức hợp lý chính quyền địa phương, sự khác biệt về nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền đô thị và chính quyền nông thôn, đảm bảo tính thống nhất, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả của bộ máy hành chính nhà nước và phát huy dân chủ trực tiếp ở cơ sở.
Qua thảo luận, Quốc hội tán thành với Tờ trình của Chính phủ về việc thực hiện Đề án trên. Nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ mối quan tâm sâu sắc và đóng góp nhiều ý kiến về việc thực hiện Đề án. Các ý kiến phát biểu rất đa dạng, đưa ra những đánh giá, phân tích và kiến nghị ở các góc độ khác nhau, có tính phản biện cao, thể hiện tinh thần dân chủ, trách nhiệm và tâm huyết với việc xây dựng bộ máy nhà nước. Tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, Chính phủ đã bổ sung, chỉnh lý, cung cấp thêm nhiều thông tin, tư liệu khoa học về quá trình khảo sát, nghiên cứu và xây dựng Đề án không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường.
Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường. Quốc hội giao Chính phủ lên danh sách cụ thể các địa phương sẽ thực hiện thí điểm Đề án trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội quyết định.
Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2009.
*

*           *

Trên đây là một số kết quả chủ yếu của kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XII, Đoàn Thư ký kỳ họp chuẩn bị Đề cương này để các vị đại biểu Quốc hội tham khảo khi tiếp xúc, báo cáo kết quả kỳ họp thứ tư với cử tri. 
ĐOÀN THƯ KÝ KỲ HỌP
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